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Tóm tắt 

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng của 48 quốc gia Châu Á trong giai đoạn 1990-2022, áp dụng mô 

hình trọng lực để kiểm tra các yếu tố có ảnh hưởng đến quan hệ thương mại giữa Việt Nam với 

các quốc gia Châu Á. Nghiên cứu đã phát hiện ra yếu tố biên giới chung, tỉ giá hối đoái, độ mở 

cửa thương mại, tỷ lệ sử dụng internet và đối tác chiến lược có tác động tích cực; trong khi yếu tố 

quốc gia nội lục, sự khác biệt về tăng trưởng GDP và khoảng cách thể chế có tác động tiêu cực 

đến quan hệ thương mại song phương. Bên cạnh đó, các yếu tố khác như diện tích đất liền, dân số, 

đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) và hiệp định thương mại tự do (FTA) đều không ảnh hưởng 
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đáng kể đến mối quan hệ này. Ngoài ra, nghiên cứu còn tìm thấy cái nhìn mới và cụ thể hơn  như 

dân số Tây Á có tác động cùng chiều với luồng thương mại ở Châu Á.  

Từ khóa: quan hệ thương mại song phương, mô hình trọng lực, Việt Nam, Châu Á 

 

BILATERAL TRADE VIETNAM - ASIA 

Abstract 

The research used panel data of 48 Asian countries in the period 1990-2022, applying a gravity 

model to examine factors that affect trade relations between Vietnam and Asian countries. The 

study indicated that the common border, exchange rate, trade openness, internet usage rate and 

strategic partners have a positive impact while landlocked, the output asymmetry and institutional 

distance have a negative impact on bilateral trade relations. Other factors like land area, population, 

foreign direct investment (FDI) and free trade agreements (FTA) have a negligible impact. In 

addition, the study also found a new and more specific view   as the West Asian population has a 

positive impact on trade flows in Asia. 

Keyword: bilateral trade, gravity model, Viet Nam, Asia  

1. Đặt vấn đề 

Thương mại được định nghĩa là tổng thể các quy trình liên quan đến việc loại bỏ các trở ngại 

về con người (trao đổi), địa điểm (vận chuyển và bảo hiểm), và thời gian (kho bãi), trong việc 

trao đổi (ngân hàng) hàng hóa (James Stephenson, 1942). Nó mang lại nhiều lợi ích, cụ thể khi 

các quốc gia trao đổi, mua bán hàng hóa với nhau, đôi bên cùng có lợi (Krugman và các cộng 

sự, 2017). Adam Smith (1776) và David Ricardo (1817) tin rằng nhờ các cá thể khi tham gia 

giao thương đều có lợi bởi sự chuyên môn hóa trong quá trình sản xuất sản phẩm với mục đích 

thương mại. Thương mại là động lực tăng trưởng tạo ra việc làm tốt hơn, giảm nghèo và tăng cơ 

hội kinh tế (World Bank, 2022). Thương mại là nguồn nâng cao kỹ năng thông qua hoạt động 

nhập khẩu và áp dụng công nghệ tiên tiến, sáng tạo và quy trình sản xuất (Belloumi, 2014). 

Thương mại quốc tế khuyến khích các đối tác thương mại phải giao tiếp, học hỏi và chia sẻ các 

công nghệ tiên tiến, nguyên liệu sử dụng để nâng cao tay nghề chuyên môn và kỹ năng quản lý 

(Ali và các cộng sự, 2016).  

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra những yếu tố có tác động đáng kể đến dòng chảy thương 

mại giữa các quốc gia bao gồm độ mở cửa thương mại, FDI, FTAs, dân số, tỷ giá hối đoái, v.v 

(Okonta và cộng sự, 2020; Huang & cộng sự, 2021; Lê Trung Ngọc Phát và Nguyễn Kim Hạnh, 

2022; Zhai, 2023). Có nhiều bài nghiên cứu đi sâu vào mối quan hệ song phương giữa Việt Nam 

với nước đối tác (Phan Anh Tú, 2017; Nguyen, D. & Vo, X.V., 2017; Lê Trung Ngọc Phát và 

Nguyễn Kim Hạnh, 2022) hay nghiên cứu về thương mại quốc tế giữa các quốc gia khác với châu 

Á như Zhai (2023) thực hiện đề tài về thương mại song phương Trung Quốc - châu Á. Tuy nhiên 

lại chưa có tác giả nào đi sâu vào hoạt động trao đổi quốc tế giữa Việt Nam và các quốc gia châu 

Á để chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển quan hệ song phương giữa hai đối tượng này 
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trong khi châu Á có thể được xem là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Đây là một khoảng 

trống nghiên cứu cần được lấp đầy. Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam bắt đầu mở cửa trao đổi và 

hội nhập quốc tế từ năm 1986, vấn đề nghiên cứu về các yếu tố tác động đến quan hệ song phương 

Việt Nam - châu Á lại càng trở nên cấp thiết để từ đó có thể vạch ra hướng đi đúng đắn cho Việt 

Nam để nắm bắt và khai thác một cách triệt để, có hiệu quả các cơ hội, thúc đẩy mạnh mẽ hơn việc 

giao thương với các quốc gia châu Á nói riêng và hoạt động thương mại của Việt Nam nói chung. 

Bài nghiên cứu này sẽ tập trung vào các yếu tố tác động đến quan hệ thương mại để xem xét tổng 

quan quan hệ thương mại giữa Việt Nam với châu Á qua các giai đoạn phát triển kinh tế và hội 

nhập quốc tế của Việt Nam.                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2. Lý thuyết 

2.1. Tổng quan tình hình thương mại giữa Việt Nam với các quốc gia Châu Á giai đoạn  

1990-2022 

 

 

Đơn vị tính: Tỷ USD 

Hình 1. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam và các nước Châu Á 1990-2022 

Nguồn: Bộ Công Thương (2022) 

Hình 1 cho thấy sự tăng trưởng vượt bậc của thương mại Việt Nam với Châu Á, xuất khẩu 

tăng từ 1 tỷ USD vào năm 1990 đến hơn 174 tỷ USD năm 2022, nhập khẩu tăng từ 1 tỷ đô năm 

1990 đến 293 tỷ đô vào năm 2022. Kim ngạch xuất nhập khẩu trong quan hệ thương mại song 

phương giữa Việt Nam và các nước Châu Á ngày càng tăng. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng được 

tạo điều kiện thuận lợi như công nghệ số hóa, chuỗi cung ứng,v.v. giúp cho Việt Nam có những 

phát triển mạnh mẽ, tiềm năng trong lĩnh vực thương mại (Đinh Văn Sơn và các cộng sự, 2022). 
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Đơn vị tính: Phần trăm (%) 

Hình 2. Mức độ phụ thuộc của doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường Châu Á 1990 - 2022 

Nguồn: Bộ Công Thương (2022) 

Hình 2 cho thấy mức độ phụ thuộc của doanh nghiệp Việt Nam lên thị trường Châu Á giai 

đoạn 1990 - 2022 ngày càng tăng, đồng nghĩa thương mại của Việt Nam và khu vực Châu Á ngày 

càng chặt chẽ nhờ vào quan hệ thương mại song ngày càng phát triển. Năm 1990, tỉ lệ phụ thuộc 

của xuất, nhập khẩu chỉ 15%,  con số này có xu hướng tăng liên tục trong giai đoạn 1990-2022 

(trừ năm 2008 do bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng nhà đất của Mỹ nhận chiều hướng âm). Tuy 

nhiên, ghi nhận trong năm 2022, xuất khẩu vào Châu Á của Việt Nam chiếm gần 40% GDP, nhập 

khẩu chiếm tới 70% GDP, cho thấy sự phụ thuộc rất cao của doanh nghiệp sản xuất trong nước 

vào thị trường Châu Á (UNCTAD, 2016).  

Giai đoạn 1990 - 1995: Giai đoạn khủng hoảng, bị cấm vận 

Giai đoạn trước khi Việt Nam gia nhập vào ASEAN (28/07/1995), kinh tế Việt Nam chưa 

bước ra khỏi khủng hoảng; giai đoạn này Việt Nam còn ít khả năng tiếp cận thị trường do trình độ 

đàm phán thương mại còn thấp (Lê Minh Tiến, 2020). Tổng lượng hàng hóa Việt Nam tham gia 

hoạt động thương mại song phương với các nước châu Á trong giai đoạn này tương đối thấp, 2,05 

tỷ USD lên 10 tỷ USD (1990 - 1995). 

Giai đoạn 1995 - 2008: Giai đoạn đổi mới và mở cửa 

Sau khi Mỹ tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao, Việt Nam lần lượt tham gia vào 

các tổ chức kinh tế, ký kết các hiệp định song phương và đa phương bao gồm với châu Á như Hiệp 

hội các nước Đông Nam Á - ASEAN (1995), diễn đàn kinh tế các nước châu Á -  Thái Bình Dương  

- APEC (1998). Đến năm 2000, Việt Nam có quan hệ ngoại thương với 170 nước (Hiệp định 

thương mại với 61 nước) và vùng lãnh thổ. Nhờ gia nhập liên minh kinh tế khu vực và ký kết FTA, 

Việt Nam ghi nhận sự tăng trưởng liên tục trong tổng GDP (1995-2006). Thương mại Việt Nam - 
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Châu Á với tổng lượng hàng hóa từ 10 tỷ USD lên 54, 29 tỷ USD. Đặc biệt năm 2007, con số này 

tăng gần 34% so với năm trước đạt gần 72.66 tỷ USD, tiếp tục xu hướng tăng lên 94.33 tỷ USD 

vào năm 2008 (Bộ Công Thương, 2022). 

Giai đoạn 2008-2020: Giai đoạn tích cực hội nhập quốc tế 

Gia nhập WTO (11/01/2007), Việt Nam đã có những bước tiến dài trên con đường hội nhập 

kinh tế toàn cầu, nền kinh tế có nhiều sự bứt phá và đạt được nhiều thành tựu ấn tượng trong giai 

đoạn 2007 - 2021 (Trung tâm WTO, 2022). Dù chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính, 

thương mại Việt Nam - Châu Á vẫn ghi nhận sự tăng trưởng, cụ thể là đạt mốc 100 tỷ USD vào 

2010, tăng gấp 2 lần chỉ trong 5 năm lên 212,36 tỷ USD vào 2015 (World Bank, 2022). Châu Á là 

nguồn FDI lớn nhất vào Việt Nam, tổng vốn đầu tư hơn 200 tỷ USD 2008-2020 (World Bank, 

2022), Giai đoạn này Việt Nam nhận được nhiều hỗ trợ từ Châu Á bao gồm viện trợ tài chính, kỹ 

thuật và chuyển giao công nghệ (Lạng và cộng sự, 2022). Việt Nam tham gia tích cực ở các diễn 

đàn khu vực như ASEAN, ARF, ASEM, EAS, Mekong, v.v. đảm nhiệm thành công vai trò Chủ 

tịch ASEAN 2010 và 2020, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA) 

nhiệm kỳ 2008-2009 và 2020-2021. 

Giai đoạn 2020-2022: Giai đoạn nỗ lực vực dậy sau đại dịch và nền kinh tế tăng trưởng chậm 

 

Đơn vị tính: Phần trăm (%) 

Hình 3. Mức độ tăng trưởng của tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam và Châu Á giai 

đoạn 2016 - 2022 

Nguồn: Bộ Công Thương (2022) 
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Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đến Châu Á giảm từ 5% (2019) xuống 4% (2020) 

do sự ảnh hưởng của COVID-19 (Bộ Công Thương Việt Nam, 2022). Đại dịch ảnh hưởng tiêu cực 

đến hoạt động thương mại, chuỗi cung ứng, nhu cầu tiêu dùng và đi lại (World Bank, 2022). Đồng 

nghĩa, quan hệ thương mại Việt Nam - Châu Á cũng bị ảnh hưởng theo. Việt Nam đã có những 

biện pháp để giảm thiểu tác động của đại dịch. Đến 2021, nhờ nỗ lực phục hồi kinh tế, kim ngạch 

thương mại Việt Nam - Châu Á tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Kinh tế Việt Nam vẫn đang 

nỗ lực phục hồi và hoàn thiện các chính sách củng cố phù hợp với tình hình kinh tế trong và ngoài 

nước (Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, 2022). 

2.2. Mô hình trọng lực trong thương mại quốc tế 

Mô hình trọng lực (Gravity Model) trong lĩnh vực thương mại quốc tế được phát triển từ định 

luật vạn vật hấp dẫn của Isaac Newton (1687). Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kỳ tỷ lệ thuận 

với tích hai khối lượng của chúng và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng. 

𝐹ℎ𝑑 =  𝐺
𝑚1𝑚2

𝑟2
⬚

(1) 

Tinbergen (1962) đã chỉ ra rằng thương mại và đầu tư giữa hai quốc gia tỷ lệ thuận với quy 

mô của hai nền kinh tế và tỷ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai quốc gia. Biểu diễn dưới dạng 

công thức ta có: 

𝑇𝑖𝑗 = 𝐺
𝑌𝑖𝑌𝑗

𝐷𝑖𝑗
   (2) 

T được đo bằng tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu để biểu thị cho dòng chảy thương mại giữa 

quốc gia i và đối tác j. Y được đo bảng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hoặc tổng sản lượng quốc 

gia (GNP) để biểu thị cho quy mô của nền kinh tế. D biểu thị cho khoảng cách địa lý giữa hai quốc 

gia và G là hệ số hấp dẫn. Để đưa phương trình trên về phương trình hồi quy, ta lấy log hai vế: 

𝑙𝑜𝑔𝑇𝑖𝑗  =  𝛽0  + 𝛽1𝑙𝑜𝑔𝑌𝑖  + 𝛽2𝑙𝑜𝑔𝑇𝑖𝑗  +  𝛽3𝑙𝑜𝑔𝐷𝑖𝑗    (3) 

 Nguyên lý này cho rằng lực hấp dẫn giữa hai vật thể tỉ lệ thuận với khối lượng của chúng và 

nghịch đảo với bình phương khoảng cách giữa chúng. 

Ban đầu mô hình lực hấp dẫn bị phê phán là thiếu lý thuyết nền tảng, song qua quá trình nghiên 

cứu thực nghiệm, Capoani (2023) đã chỉ ra rằng mô hình trọng lực là có lý thuyết về mặt nền tảng, 

song bản thân mô hình cơ bản ban đầu còn nhiều hạn chế. Cụ thể, mô hình chỉ xem xét đến một 

vài yếu tố như GDP, khoảng cách địa lý mà bỏ quên đi các yếu tố khác yếu tố chính trị, văn hóa, 

chính sách thương mại và môi trường kinh doanh. Mô hình trọng lực thiếu đa dạng trong biến số, 

trong những năm gần đây yếu tố khoảng cách vật lý giữa hai quốc gia dần “bị làm phẳng” bởi sự 

toàn cầu hóa và số hóa (Capoani, 2023). Tuy nhiên, cũng trong nghiên cứu trên nhận định cho đến 

nay, không có sự tiến triển nào trong mô hình này trong văn học có khả năng tạo ra một tổng hợp 

hiệu quả giữa địa lý kinh tế và thương mại quốc tế, với khả năng tạo ra một "lý thuyết ưu việt về 

thương mại quốc tế". Mô hình trọng lực được xem là mô hình thành công nhất trong phân tích 

thương mại quốc tế (Anderson, 2016).  
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Sau Tinbergen (1962), nhiều nghiên cứu về thương mại quốc tế kế thừa mô hình trọng lực 

này đồng thời xem xét các yếu tố khác cũng có tác động đến luồng chảy thương mại phù hợp với 

điều kiện của từng quốc gia và khu vực.  Ngoài các yếu tố trong mô hình ban đầu bao gồm GDP, 

dân số, nhiều yếu tố được thêm vào mô hình ở các nghiên cứu sau này. Yếu tố diện tích đất liền 

(Zhai, 2023) đại diện cho nguồn lực tài nguyên quốc gia. Nguồn tài nguyên của một quốc gia 

càng cao thì quốc gia đó càng có khả năng tự cung tự cấp trong nội bộ và càng ít phụ thuộc vào 

bên ngoài. Tỷ giá hối đoái (Zhai, 2023; Mobosi, 2020) cũng được thêm vào bởi khi tỷ giá hối 

đoái giảm, hàng hóa trong nước sẽ rẻ hơn, tạo tiền đề cho tăng cường hoạt động xuất khẩu và 

giới hạn các hoạt động nhập khẩu. FDI (Mazhar, 2023; Sohali, 2021) được thêm vào trong mô 

hình bởi đề xuất rằng trong các nghiên cứu trước đây FDI và thương mại song phương có thể 

thay thế hoặc bổ sung cho nhau. Yếu tố quốc gia nội lục được Oktana và Mobosi (2020) xem xét 

bởi việc một quốc gia nằm sâu bên trong nội lục hoặc nằm ngoài nội lục có thể có ảnh hưởng 

tích cực hoặc tiêu cực đến bản thân thương mại của quốc gia đó. Nhằm đo lường sự khác biệt 

trong thể chế văn hóa, chính trị, cơ sở hạ tầng; Phan Anh Tú (2017) và Lê Trung Ngọc Phát, 

Nguyễn Kim Hạnh (2022) đã thêm vào mô hình yếu tố khoảng cách thể chế để đo lường Việt 

Nam và từng quốc gia đối tác qua từng năm dựa trên 6 thang đo về chất cơ sở hạ tầng quản lý. 

Quan hệ đối ngoại và hoạt động thương mại được tăng cường , có điều kiện cạnh tranh và có sự 

chuyển dịch trong cơ cấu kinh tế là những yếu tố liên quan đến độ mở thương mại cũng cần được 

đo lường (Banik và Kim, 2020; Phan Anh Tú, 2017). Yếu tố đối tác chiến lược (Đinh Thị Thanh 

Bình và cộng sự, 2014) đã xem xét yếu tố này vì nhận định rằng yếu tố này có thể có ảnh hưởng 

đến quá trình tham gia xuất nhập khẩu. Một số yếu tố khác: yếu tố FTA (Phan Anh Tú, 2017; 

Huỳnh Thị Diệu Linh và Hoàng Thanh Hiền, 2019; Lê Trung Ngọc Phát và Nguyễn Kim Hạnh, 

2022); biên giới chung (Xing, 2018; Tokas và Deb, 2020).  

 

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Giả thuyết nghiên cứu 

Nghiên cứu về đề tài quan hệ thương mại song phương giữa các nước, các tác giả đi trước đã 

áp dụng linh hoạt mô hình trọng lực với các nhóm yếu tố chính, thường gặp bao gồm nhóm yếu tố 

về địa lý, nhóm yếu tố về chính trị - văn hóa và nhóm yếu tố về kinh tế. Các nghiên cứu trước đây 

cho thấy các yếu tố nhóm địa lý bao gồm diện tích đất liền và biên giới chung có ý nghĩa thúc đẩy 

sự phát triển thương mại quốc tế phát triển (Wei, 2001; Phan, 2017; Xing, 2018; Rahman và  Alam, 

2023; Zhai, 2023), trong khi yếu tố về quốc gia nội lục lại cho thấy tác động ngược lại (Raballan, 

2003; Paudel và  Cooray, 2018). Các yếu tố về chính trị - văn hóa bao gồm dân số, đối tác chiến 

lược, tỷ lệ dân số sử dụng Internet cũng thể hiện tác động thuận chiều đến hoạt động thương mại 

quốc tế (Vemuri và Siddiqi, 2009; Yushkova, 2014; Dinh T. T. Binh và cộng sự, 2014; Xing, 2018; 

Zhai, 2023). Linderset (2005) đã cho thấy khoảng cách về thể chế là yếu tố cản trở đến sự trao đổi 

quốc tế giữa các quốc gia. Bên cạnh đó, các yếu tố thuộc nhóm kinh tế bao gồm sự khác biệt trong 

tăng trưởng kinh tế, tỷ giá hối đoái, độ mở cửa thương mại, hiệp định thương mại tự do FTAs và 

FDI đều cho thấy sự ảnh hưởng tích cực, giúp phát triển quan hệ thương mại song phương giữa 
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các quốc gia (Pigka-Balanika, 2013; Nguyen và  Vo, 2017; Mazhar và cộng sự, 2023). Từ các 

nghiên trước đây về quan hệ song phương, nhóm tác giả đã chọn lọc và ứng dụng linh hoạt các 

yếu tố có khả năng tác động quan trọng đến thương mại quốc tế giữa các quốc gia để đi sâu vào 

nghiên cứu các yếu tố tác động đến luồng thương mại Việt Nam – châu Á trong giai đoạn 1990 – 

2022. Nhóm tác giả đã đặt ra khung phân tích như hình 4: 

 

Hình 4. Mô hình lý thuyết các yếu tố ảnh hưởng đến quan hệ thương mại song phương giữa Việt 

Nam và các nước châu Á giai đoạn 1990 - 2022 

Nguồn: Nhóm tác giả (2024) 

Thương mại 

song phương 

Việt Nam - 

Châu Á giai 

đoạn 1990 - 

2022 

Yếu tố Địa lý của nước đối 

tác 

Diện tích đất liền 

Quốc gia nội lục 

Biên giới chung 

Yếu tố Chính trị - Xã hội 

giữa Việt Nam và nước đối 

tác 

Khoảng cách thể chế 

Dân số 

Tỉ lệ dân số sử dụng Internet 

Đối tác chiến lược 

Yếu tố Kinh tế giữa Việt Nam và 

nước đối tác  

Sự khác biệt về tăng trưởng kinh 

tế (GDP) 

Tỉ giá hối đoái 

Đầu tư nước ngoài trực tiếp 

Độ mở cửa thương mại 

Hiệp định thương mại tự do 

(2) 

(1) 

(3) 
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3.2. Dữ liệu nghiên cứu  

Dữ liệu bao gồm các biến số trong mô hình trên phạm vi 48 quốc gia tại Châu Á trong giai 

đoạn từ 1990 - 2022. Các quốc gia được thu thập dữ liệu trong nghiên cứu bao gồm: Afghanistan, 

Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodia, Trung Quốc, 

Đông Timor, Georgia, Hồng Kông SAR, Ấn Độ, Indonesia, Iran, Iraq, Israel, Nhật Bản, Jordan, 

Kazakhstan, Hàn Quốc, Triều Tiên, Kuwait, Kyrgyzstan, Lào, Lebanon, Ma Cao SAR, Malaysia, 

Maldives, Mông Cổ, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Ả Rập Saudi, 

Singapore, Sri Lanka, Syria, Tajikistan, Thái Lan, Turkmenistan, Các Tiểu vương quốc Ả Rập 

Thống nhất, Uzbekistan, Việt Nam, Palestine, Yemen. 

3.3. Mô hình nghiên cứu  

Để xác định các yếu tố tác động đến quan hệ thương mại của Việt Nam với các nước Châu Á, 

nhóm tác giả đã thu thập và kế thừa phương pháp hồi quy dữ liệu bảng được đề xuất bởi Gujarati 

(2009, pp.591-612) như sau: 

𝑌𝑖𝑡 =  𝛽0𝑖𝑡  + 𝛽1𝑖𝑡 ∗ 𝑋1𝑖𝑡 +  𝛽2𝑖𝑡  ∗ 𝑋2𝑖𝑡 + … + 𝛽𝑘𝑖𝑡  ∗ 𝑋𝑘𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

     Với 𝑌𝑖𝑡 là biến phụ thuộc, 𝛽0𝑖𝑡 là hằng số hồi quy,  𝛽𝑘𝑖𝑡 là hệ số hồi quy của biến độc lập k, 

Xkit là các vectơ biến độc lập và uit là sai số ngẫu nhiên của mô hình. 

     Đối với dữ liệu bảng, các mô hình định lượng nên được thực hiện tuần tự và được kiểm 

định mức độ tuân thủ giả thuyết của từng mô hình, từ đó chọn ra mô hình phù hợp (Gujarati, 2015). 

Các mô hình mà nhóm tác giả thực hiện định lượng theo thứ tự bao gồm: mô hình POLS, FEM, 

REM, và GLS. Mô hình cụ thể của nhóm tác giả sẽ bao gồm như sau: 

Mô hình với biến phụ thuộc là  

𝑇𝑅𝐴𝐷𝐸𝑡 = 𝛽0𝑖𝑡 + 𝛽1𝑖𝑡 ∗ 𝑃𝑂𝑃𝑖𝑡 + 𝛽2𝑖𝑡 ∗ 𝐿𝐴𝑁𝑖𝑡  + 𝛽3𝑖𝑡 ∗ 𝐸𝑋𝑅𝑖𝑡 + 𝛽4𝑖𝑡 ∗ 𝐹𝐷𝐼𝑖𝑡 

+𝛽5𝑖𝑡 ∗ 𝑂𝑃𝐴𝑖𝑡  + 𝛽6𝑖𝑡 ∗ 𝐼𝑁𝐷𝑖𝑡 + 𝛽7𝑖𝑡 ∗ 𝑇𝑅𝑂𝑖𝑡 + 𝛽8𝑖𝑡 ∗ 𝑆𝑇𝑃𝑖𝑡 + 𝛽9𝑖𝑡 ∗ 𝐹𝑇𝐴𝑖𝑡  

+𝛽10𝑖𝑡 ∗ 𝐿𝑂𝐶𝑖𝑡 + 𝛽11𝑖𝑡 ∗ 𝐶𝑀𝐵𝑖𝑡 + 𝛽12𝑖𝑡 ∗ 𝐼𝑁𝑈𝑖𝑡 + 𝛽13𝑖𝑡 ∗ 𝑅𝐸𝐺𝑖𝑡 + 𝛽14𝑖𝑡 ∗ 𝑌𝑅𝐶𝑖𝑡 (1) 

Với 𝑇𝑅𝐴𝐷𝐸𝑡 lần lượt là tổng kim ngạch xuất khẩu (𝐸𝑋𝑃𝑡), tổng kim ngạch nhập khẩu 

(𝐼𝑀𝑃𝑡) và tổng kim ngạch thương mại (𝐵𝐼𝐿𝑡). 

Từ mục tiêu đo lường sự khác biệt giữa dân số và khu vực địa lý đến thương mại song 

phương, nghiên cứu đã sử dụng phương trình sau: 

𝑇𝑅𝐴𝐷𝐸𝑡 = 𝛽0𝑖𝑡 + 𝛽1𝑖𝑡 ∗ 𝑃𝑂𝑃𝑖𝑡 + 𝛽2𝑖𝑡 ∗ 𝐿𝐴𝑁𝑖𝑡  + 𝛽3𝑖𝑡 ∗ 𝐸𝑋𝑅𝑖𝑡 + 𝛽4𝑖𝑡 ∗ 𝐹𝐷𝐼𝑖𝑡 

+𝛽5𝑖𝑡 ∗ 𝑂𝑃𝐴𝑖𝑡  + 𝛽6𝑖𝑡 ∗ 𝐼𝑁𝐷𝑖𝑡 + 𝛽7𝑖𝑡 ∗ 𝑇𝑅𝑂𝑖𝑡 + 𝛽8𝑖𝑡 ∗ 𝑆𝑇𝑃𝑖𝑡 + 𝛽9𝑖𝑡 ∗ 𝐹𝑇𝐴𝑖𝑡  

+𝜷10𝑖𝑡 ∗ 𝐿𝑂𝐶𝑖𝑡 + 𝜷11𝑖𝑡 ∗ 𝐶𝑀𝐵𝑖𝑡 + 𝜷12𝑖𝑡 ∗ 𝐼𝑁𝑈𝑖𝑡 + 𝜷13𝑖𝑡 ∗ 𝑅𝐸𝐺𝑖𝑡 + 𝜷14𝑖𝑡 ∗ 𝑌𝑅𝐶𝑖𝑡 + 𝜷15𝑖𝑡* 

𝑃𝑂𝑃𝑖𝑡 ∗ 𝑅𝐸𝐺4 (2) 
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Bảng 1. Khai báo các biến trong mô hình 

Ký 

Hiệu 
Diễn Giải 

Kỳ 

vọng 

dấu 

Kế thừa 
Nguồn 

dữ liệu 

Biến Phụ Thuộc 

lnimp 

Tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam 

với toàn Châu Á trong năm t, được lấy giá 

trị logarithm 

 Fan & Lu (2021), Lê T. 

N. P. & Nguyễn K. H. 

(2022) 

Bộ Công 

Thương 

lnexp 

Tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam 

với toàn Châu Á trong năm t, được lấy giá 

trị logarithm 

 Osabuohien và cộng sự 

(2019), Fan & Lu 

(2021), Ganbaatar và 

cộng sự (2021), Lê T. 

N. P. & Nguyễn K. H. 

(2022) 

Bộ Công 

Thương, 

ITC 

lnbil 

Tổng kim ngạch thương mại của Việt Nam 

với toàn Châu Á được tính bằng tổng giá trị 

kim ngạch nhập khẩu và xuất khẩu của Việt 

Nam với toàn Châu Á trong năm t, sau đó 

lấy giá trị logarithm 

 Zarzoso & Lehmann 

(2003), Hidalgo và cộng 

sự (2019), Okonta & 

Mobosi (2020), Tokas 

& Deb (2020), Mazhar 

và cộng sự (2023) 

Bộ Công 

Thương 

Biến Độc Lập 

lnpop 

Tổng dân số của quốc gia đối tác trong từng 

năm xác định 

+ Zarzoso & Lehmann 

(2003), Dinh T. T. Binh 

và cộng sự (2014), Phan 

A. T. (2017), Hidalgo 

và cộng sự (2019), 

Huỳnh T. D. L & 

Hoàng T. H. (2019), 

Okonta & Mobosi 

(2020) 

WB 

lnlan 
Diện tích đất liền của quốc gia đối tác qua 

từng năm xác định 

+ Zhai (2023) WB 
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Ký 

Hiệu 
Diễn Giải 

Kỳ 

vọng 

dấu 

Kế thừa 
Nguồn 

dữ liệu 

lnexr 

Tỷ giá hối đoái của tiền tệ từng quốc gia 

đối tác so với đồng VND qua các năm 

+ Phan A. T. (2017), 

Okonta & Mobosi 

(2020), Mazhar và cộng 

sự (2023), Zhai (2023) 

WB 

fdi 
FDI ròng (đơn vị USD) của từng quốc gia 

đối tác vào Việt Nam qua từng năm 

+ Mazhar và cộng sự 

(2023) 

WB 

opa 

Sự khác biệt về tăng trưởng của các quốc 

gia, được tính bằng giá trị tuyệt đối hiệu 

tăng trưởng GDP (đơn vị USD), được lấy 

dạng logarithm, của quốc gia đối tác so với 

tăng trưởng GDP, được lấy dạng logarithm, 

của Việt Nam (đơn vị USD) qua từng năm, 

với công thức: 

𝑜𝑝𝑎𝑖𝑡 = |𝐶ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒𝑖𝑡 − 𝐶ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒𝑉𝑁𝑡| 

Với: 

𝐶ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒𝑖𝑡 =
𝑙𝑛(𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡) − 𝑙𝑛(𝐺𝐷𝑃𝑖(𝑡−1))

𝑙𝑛(𝐺𝐷𝑃𝑖(𝑡−1))
 

Với i là quốc gia đối tác còn t là năm tương 

ứng 

+ Nguyễn D. P. & Võ X. 

V. (2017) 

WB 

ind 

Chỉ số thể hiện khoảng cách thể chế giữa 

Việt Nam và từng quốc gia đối tác qua từng 

năm dựa trên 6 thang đo về chất cơ sở hạ 

tầng quản lý (Phát & Hạnh, 2022), có công 

thức như sau: 

𝐼𝐷𝑖𝑡 =

1
6

∑ ⬚6
𝑘=1 (𝐼𝑘𝑡

𝑖 − 𝐼𝑘𝑡
𝑉𝑁)

𝑉𝑘
 

Với 𝐼𝑘𝑡
𝑖  là điểm số của quốc gia đối tác i ở 

thang đo k vào thời gian t, 𝐼𝑘𝑡
𝑉𝑁 là điểm số 

của Việt Nam ở thang đo k vào thời gian t, 

- Phan A. T. (2017), Lê 

T. N. P. & Nguyễn K. 

H. (2022) 

WB 
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Ký 

Hiệu 
Diễn Giải 

Kỳ 

vọng 

dấu 

Kế thừa 
Nguồn 

dữ liệu 

còn 𝑉𝑘 là phương sai của thang đo k trong 

giai đoạn 1990 - 2022 

lntro 

Chỉ số thể hiện độ mở thương mại của nền 

kinh tế, được tính bằng tổng kim ngạch 

xuất và nhập khẩu của từng quốc gia đối tác 

trong từng năm chia cho GDP của quốc gia 

đối tác để dạng % so với GDP, lấy giá trị 

logarithm 

+ Phan A. T. (2017), 

Nguyen D. H & Pham 

T. N. S. (2022) 

WB 

stp 

Biến giả nhận giá trị 1 nếu quốc gia đối tác 

và Việt Nam có ký các thỏa thuận về đối 

tác chiến lược, ngược lại nhận giá trị 0 

+ Dinh T. T. Binh và cộng 

sự (2014) 

Cổng 

TTĐT 

Chính 

Phủ, 

Cổng 

TTĐT Bộ 

Kế hoạch 

và Đầu 

Tư,... 

fta 

Biến giả nhận giá trị 1 nếu giữa Việt Nam 

và quốc gia đối tác có các hiệp định thương 

mại tự do FTAs, ngược lại biến giả nhận 

giá trị 0 

+ Phan A. T. (2017), 

Huỳnh T. D. L & 

Hoàng T. H. (2019), 

Fan & Lu (2021), Lê T. 

N. P. & Nguyễn K. H. 

(2022) 

WTO 

loc 

Biến giả nhận giá trị 1 nếu quốc gia đối tác 

là quốc gia nội lục, ngược lại nhận giá trị 0 

- Osabuohien và cộng sự 

(2019), Okonta & 

Mobosi (2020) 

CEPII 

cmb 

Biến giả nhận giá trị 1 nếu Việt Nam và 

quốc gia đối tác có chung đường biên giới, 

ngược lại biến giả nhận giá trị 0 

+ Phan A. T. (2017), Xing 

(2018), Hidalgo và cộng 

sự (2019), Huỳnh T. D. 

L & Hoàng T. H. 

CEPII 
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Ký 

Hiệu 
Diễn Giải 

Kỳ 

vọng 

dấu 

Kế thừa 
Nguồn 

dữ liệu 

(2019), Tokas & Deb 

(2020) 

inu 
Phần trăm dân số của quốc gia đối tác sử 

dụng Internet trong từng năm xác định 

+ Xing (2018) WB 

reg 

Biến giả nhận giá trị khác nhau cho từng 

vùng trong khu vực Châu Á, cụ thể: 

- reg1: Tây Á 

- reg2: Đông Á 

- reg3: Đông Nam Á 

- reg4: Nam Á 

- Mốc: Trung Á 

Mốc được lấy là Trung Á do đây là nơi có 

giá trị thương mại nhỏ nhất trong cả 5 khu 

vực kể trên 

 Asian Development 

Bank (2011), 

UNESCAP Trade and 

Investment Division 

(2010), Sun, C. (2023) 

 

 

CEPII 

yrc 

Biến giả nhận giá trị 1 khi năm của quan sát 

là từ 2007 trở về sau, ngược lại biến giả 

nhận giá trị 0 

 Chung và Mai (2014), 

Wang, L., Wang, Z. và 

Ma, Y. (2021), Tạ K. L. 

và cộng sự (2023) 

 

Biến Tương Tác 

int21 

= pop * reg1  Zarzoso & Lehmann 

(2003), Dinh T. T. Binh 

và cộng sự (2014), Phan 

A. T. (2017), Hidalgo 

và cộng sự (2019), 

Huỳnh T. D. L & 

Hoàng T. H. (2019), 

Okonta & Mobosi 

(2020), Sun, C. (2023) 
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3.5. Phương pháp ước lượng hồi quy đối với dữ liệu bảng 

Mô hình POLS bỏ qua các đặc tính không gian và thời gian của dữ liệu bảng mà thay vào đó 

xem từng quan sát là độc lập và không gây ảnh hưởng đến nhau nên các yếu tố tạo nên sự riêng 

biệt của từng không gian hoặc thời gian về cơ bản là bị làm phẳng đối với tất cả các quan sát, dẫn 

đến hiện tượng có khả năng lớn rằng các tính không đồng nhất (heterogeneity) của không gian và 

thời gian bị lẫn vào trong sai số u. Vì vậy, mô hình POLS thường mắc phải các khuyết tật thường 

gặp như đa cộng tuyến và phương sai thay đổi, nhóm tác giả sử dụng kiểm định White để kiểm 

định khuyết tật phương sai thay đổi và sử dụng kiểm định đa cộng tuyến VIF < 10 tại mức ý nghĩa 

5%. Khác với POLS, mô hình FEM có cân nhắc cả các yếu tố không đồng nhất về mặt không gian 

của dạng dữ liệu bảng trong hệ số chặn. Điểm khác biệt của mô hình nằm ở hệ số chặn 𝛃0 được 

tính bằng trung bình các hệ số chặn theo từng yếu tố không gian thông qua phương pháp biến giả 

bình phương nhỏ nhất (Least Square Dummy Variable). Tuy vậy, bản chất của FEM làm mô hình 

dễ mắc phải “bẫy biến giả” cũng như gây hạ bậc tự do. Mô hình REM cho phép cả sự không đồng 

đều về không gian và thời gian thông qua việc ước lượng cho hệ số góc ngẫu nhiên, bao gồm hai 

thành phần là hệ số góc chung được tính từ trung bình của tất cả các hệ số góc cho tất cả các sự 

không đồng đều về không gian và phần sai số ngẫu nhiên cho từng sự không đồng đều nói trên. 

Để chọn giữa 2 mô hình FEM và REM, Gujarati (2009, pp.604-605) đã đề xuất sử dụng kiểm định 

Hausman. Trong bài nghiên cứu này, mô hình FEM hoặc REM sau khi được chọn sẽ được kiểm 

định phương sai thay đổi với kiểm định Modified Wald và tự tương quan với kiểm định 

Wooldridge tại mức ý nghĩa 5% để cân nhắc sử dụng mô hình GLS. Trường hợp Trường hợp mô 

hình FEM hoặc REM mắc phải một hoặc cả hai khuyết tật trên, mô hình GLS được sử dụng 

(Gujarati, 2015). 

 

4. Kết quả mô hình hồi quy đo lường các nhân tố tác động đến quan hệ thương mại giữa Việt 

Nam với các quốc gia châu Á 

4.1. Thống kê mô tả 

Trước khi thực hiện hồi quy kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả tiến hành thực hiện thống kê 

mô tả các biến trong mô hình để chuyển hóa các biến về dạng đơn vị và hàm phù hợp, đảm bảo 

tính đồng nhất và tin cậy của mô hình nghiên cứu (bảng 2). 

Bảng 2. Thống kê mô tả các biến trong mô hình nghiên cứu định lượng 

 Tên 

biến 

Số quan 

sát 

Giá trị trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Giá trị nhỏ 

nhất 

Giá trị lớn 

nhất 

 lnimp 1505 24.134 1.614 20.733 26.407 

 lnexp 1505 23.676 1.497 20.763 25.882 

 lnbil 1505 24.63 1.56 21.441 26.872 

 lnpop 1505 16.282 1.922 12.324 21.072 
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 Tên 

biến 

Số quan 

sát 

Giá trị trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Giá trị nhỏ 

nhất 

Giá trị lớn 

nhất 

 lnlan 1505 11.431 2.633 2.996 16.055 

 lnexr 1363 -6.618 2.93 -16.059 .59 

 fdi 1143 -1.910e+09 2.443e+10 -2.317e+11 2.183e+11 

 opa 1412 .005 .009 0 .253 

 ind 1097 1.244 1.136 .055 5.67 

 lntro 1290 -.254 .723 -8.468 1.488 

 stp 1505 .07 .255 0 1 

 fta 1482 .238 .426 0 1 

 loc 1505 .248 .432 0 1 

 cmb 1505 .11 .313 0 1 

 inu 1395 .256 .313 0 1 

 reg1 1505 .336 .472 0 1 

 reg2 1505 .153 .361 0 1 

 reg3 1505 .219 .414 0 1 

 reg4 1505 .182 .386 0 1 

 reg5 1505 .11 .313 0 1 

 yrc 1505 .492 .5 0 1 

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp (2024) 

Theo bảng 2, dữ liệu có sự chênh lệch giá trị lớn do sự khác biệt về cách đo lường, đơn vị và 

bản chất giá trị của từng biến, ví dụ biến opa và exr có bản chất là giá trị phần trăm sẽ mang giá trị 

nhỏ hơn các biến phụ thuộc có đơn vị USD. Bên cạnh đó, tồn tại những biến có phân phối khác 

với phân phối chuẩn, có thể dẫn đến các sai lệch trong kết quả nghiên cứu. Ngoài ra, nhóm tác giả 

kế thừa việc lấy giá trị logarithm (Phan, 2017; Okonta & Mobosi, 2020; Zhai, 2023), nhóm tác giả 

đã tiến hành lấy giá trị logarithm cho các biến cần thiết. 

Các quốc gia cũng đã được chia ra thành 5 khu vực chính theo CEPII bao gồm: Tây Á, Nam 

Á , Đông Nam Á , Đông Á và Trung Á tạo thành các biến giả; các năm được chia ra thành trước 

2007 và từ 2007 trở đi để phục vụ cho quá trình xử lý dữ liệu. Mục tiêu là để nghiên cứu sự khác 

nhau trong các tác động theo từng vùng và từng khoảng thời gian khác nhau đối với biến phụ thuộc 

được phân tích. 
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4.3. Kết quả mô hình 

Đề tài cũng đã sử dụng kiểm định Wooldridge để xác định tự tương quan và kiểm định 

Modified Wald để xác định hiện tượng phương sai thay đổi. Nếu như mô hình FEM có một hoặc 

cả hai hiện tượng trên, mô hình GLS là mô hình sẽ được sử dụng. Đối với cả 3 biến phụ thuộc, mô 

hình FEM đều bị cả hai hiện tượng tự tương quan và phương sai thay đổi tại mức Prob>Chi2 = 0 

và Prob>F = 0. Chính vì vậy mà đối với đề tài, mô hình GLS sẽ được sử dụng cho cả 3 biến phụ 

thuộc. 

Bảng 3. Kết quả mô hình hồi quy các yếu tố tác động đến quan hệ thương mại song phương Việt 

Nam - châu Á giai đoạn 1990 - 2022  

TÊN BIẾN 
Mô hình (1) 

 lnimp 

Mô hình (2) 

     lnexp 

Mô hình(3) 

     lnbil 

int21 = pop * reg1 
0.196*** 0.189*** 0.192*** 

[0.0391] [0.0422] [0.0396] 

lnpop: Dân số 
-0.00341 -0.00339 -0.00269 

[0.0190] [0.0212] [0.0195] 

lnlan: Diện tích đất liền  
0.00573 0.00974 0.00711 

[0.0144] [0.0152] [0.0144] 

  lnexr: Tỉ giá hối đoái  
0.0591*** 0.0634*** 0.0608*** 

[0.00839] [0.00892] [0.00844] 

fdi: Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 
-4.04e-13 -3.05e-13 -3.67e-13 

[4.86e-13] [5.20e-13] [4.91e-13] 

opa: Sự khác biệt về tăng trưởng kinh tế  
-4.322** -6.673*** -5.196*** 

[1.858] [2.078] [1.908] 

ind: Khoảng cách về thể chế 
-0.112*** -0.133*** -0.120*** 

[0.0221] [0.0246] [0.0227] 

lntro: Độ mở cửa thương mại 
0.152*** 0.161*** 0.157*** 

[0.0479] [0.0534] [0.0492] 

stp = 1 nếu quốc gia đối tác và Việt Nam có ký các 

thỏa thuận về đối tác chiến lược, ngược lại stp = 0 

0.241*** 0.269*** 0.249*** 

[0.0613] [0.0682] [0.0628] 

-0.0477 -0.0488 -0.0480 
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TÊN BIẾN 
Mô hình (1) 

 lnimp 

Mô hình (2) 

     lnexp 

Mô hình(3) 

     lnbil 

fta = 1 nếu giữa Việt Nam và quốc gia đối tác có 

các hiệp định thương mại tự do FTAs, ngược lại fta 

= 0  

[0.0449] [0.0490] [0.0456] 

loc = 1 nếu quốc gia đối tác là quốc gia nội lục, 

ngược lại loc = 0 

-0.161*** -0.165*** -0.162*** 

[0.0510] [0.0539] [0.0511] 

cmb = 1 nếu Việt Nam và quốc gia đối tác có biên 

giới chung, ngược lại cmb = 0 

0.229*** 0.243*** 0.233*** 

[0.0829] [0.0922] [0.0849] 

inu: Tỉ lệ dân số sử dụng Internet 
2.225*** 2.490*** 2.316*** 

[0.0713] [0.0775] [0.0724] 

reg1 = 1 nếu quốc gia đối tác thuộc khu vực Trung 

Á, nếu không thì reg5 = 0 

-3.104*** -2.972*** -3.043*** 

[0.627] [0.674] [0.634] 

reg2 = 1 nếu quốc gia đối tác thuộc khu vực Đông 

Á, nếu không thì reg5 = 0 

-0.367*** -0.343*** -0.357*** 

[0.0996] [0.110] [0.102] 

reg3 = 1 nếu quốc gia đối tác thuộc khu vực Đông 

Nam Á, nếu không thì reg5 = 0 

-0.146* -0.114 -0.136 

[0.0874] [0.0966] [0.0896] 

reg4 = 1 nếu quốc gia đối tác thuộc khu vực Nam 

Á, nếu không thì reg5 = 0 

0.515*** 0.600*** 0.544*** 

[0.0978] [0.112] [0.102] 

yrc = 1 nếu year > 2007, ngược lại nhận yrc = 0 
0.582*** 0.464*** 0.545*** 

[0.0352] [0.0395] [0.0362] 

cons 
24.25*** 23.66*** 24.68*** 

[0.258] [0.290] [0.265] 

N 748 748 748 

Giá trị độ lệch chuẩn bên trong ngoặc đơn 

(***) mức ý nghĩa 1%, (**) mức ý nghĩa 5%, (*) mức ý nghĩa 10% 

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp (2024) 

Đối với nhóm yếu tố về địa lý: Yếu tố về biên giới chung có tác động tích cực đến tổng kim 

ngạch thương mại Việt Nam - châu Á nói chung giai đoạn 1990 - 2022 tại mức ý nghĩa 1%. Alam 

& cộng sự (2022) cũng cho thấy sự thúc đẩy mạnh mẽ của biên giới chung đến hoạt động thương 
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mại Việt Nam – châu Á. Mặt khác, hệ số hồi quy của yếu tố về quốc gia nội lục lại tương quan âm 

với hoạt động xuất, nhập khẩu và thương mại nói chung, trùng khớp với kết quả được đưa ra bởi 

Raballand (2003), Carrere & Grigoriou (2011) khi thực hiện nghiên cứu về mối quan hệ giữa quốc 

gia nội lục và thương mại, tập trung chủ yếu vào các quốc gia Trung Á. Trong khi đó, diện tích đất 

liền có tác động không đáng kể đến luồng thương mại giữa Việt Nam và các nước châu Á giai 

đoạn 1990 - 2022. Nghiên cứu của Zhai (2023) cũng cho thấy kết quả tương tự. Nguyên nhân là 

sự phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây của thương mại dịch vụ đã làm giảm bớt đi sự 

ảnh hưởng của diện tích đất liền hay nguồn tài nguyên của một quốc gia đến hoạt động trao đổi 

hàng hóa quốc tế.  

Đối với nhóm yếu tố về chính trị - văn hóa: Dân số không tác động đáng kể đến dòng chảy 

thương mại Việt Nam - châu Á giai đoạn 1990 - 2022. Sự phát triển của công nghệ, máy móc hiện 

nay đã hỗ trợ và phần nào thay thế cho con người ở một số công đoạn sản xuất, từ đó làm tăng 

hiệu suất sản xuất và thúc đẩy việc xuất khẩu, giao thương quốc tế. Các yếu tố khác gồm đối tác 

chiến lược, khoảng cách thể chế và tỉ lệ dân số sử dụng internet đều có tác động ởmức ý nghĩa 1% 

ở cả 3 mô hình. Trong đó, yếu tố về đối tác chiến lược và tỉ lệ dân số sử dụng internet có tác động 

tích cực đến quan hệ song phương Việt Nam - châu Á trong giai đoạn 1990 - 2022. Điều này tương 

đồng với phát hiện của Dinh T. T. Binh và cộng sự (2014), Yushkova (2014). Mặt khác, khoảng 

cách về thể chế lại cho thấy ảnh hưởng ngược chiều khi hệ số hồi quy của nó ở cả 3 mô hình đều 

mang dấu âm tại mức ý nghĩa 1%. Kết quả này tương đồng với nghiên cứu của De Groot Et 

al.(2004) và Linderset al. (2005), thể hiện hoạt động giao thương Việt Nam - châu Á sẽ càng phát 

triển khi sự tương đồng về thể chế giữa 2 quốc gia càng cao. 

Về nhóm yếu tố kinh tế: kết quả mô hình hồi quy cho thấy tỉ giá hối đoái có tác động tích cực 

đến cả 3 biến phụ thuộc, trùng khớp với các nghiên cứu trước như Karamuriro và Karukuza (2015). 

Yếu tố độ mở cửa thương mại cũng có tác động tích cực đến thương mại Việt Nam - châu Á giai 

đoạn 1990 - 2022 tại mức ý nghĩa 1%, tương đồng với các nghiên cứu của Gries & Redlin (2012) 

và Huchet‐Bourdon & cộng sự (2018). Mặt khác, yếu tố sự khác biệt về tăng trưởng kinh tế lại cho 

thấy sự tác động âm đến tổng giá trị xuất, nhập khẩu và thương mại nói chung Việt Nam - châu Á 

ở cả 3 mô hình. Nguyên nhân xuất phát từ khoảng cách về tăng trưởng kinh tế dẫn đến sự bất tương 

xứng về thu nhập và nhu cầu tiêu dùng, nguồn cung và cầu vì thế cũng có sự chênh lệch. Bên cạnh 

đó, tác động 2 yếu tố về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và hiệp định thương mại tự do đến quan 

hệ song phương giữa Việt Nam và các quốc gia châu Á giai đoạn 1990 – 2022 là không đáng kể. 

Nguyên nhân xuất phát từ cách nắm bắt, thực thi các hiệp định cũng như các chính sách hỗ trợ 

khác nhau của các quốc gia (Mazhar & cộng sự, 2023). 

Biến tương tác int21 (được đo bằng biến Dân số x biến các quốc gia khu vực Tây Á) có tác 

động quan trọng tích cực đến luồng thương mại Việt Nam - châu Á, thể hiện dân số của các quốc 

gia Tây Á có tác động thuận chiều đến tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu và thương mại song phương 

nói chung. Kết quả nghiên cứu này đem lại một cái nhìn mới mẻ vào sức ảnh hưởng của yếu tố 

dân số Tây Á đến luồng thương mại Việt Nam - châu Á, điều mà chưa có tác giả nào nghiên cứu 

một cách riêng biệt.   
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Ngoài ra, nhóm tác giả cũng kiểm định biến giả năm đến quan hệ song phương Việt Nam - 

châu Á trong giai đoạn trước và sau khi Việt Nam gia nhập tổ chức WTO. Kết quả dương của biến 

giả năm đã cho thấy việc gia nhập tổ chức WTO đã làm tăng một cách rõ rệt hoạt động thương 

mại Việt Nam - châu Á cả về xuất khẩu và nhập khẩu. 

 

5. Kết luận và khuyến nghị  

5.1. Kết luận vấn đề nghiên cứu 

Kết quả hồi quy cho thấy có 2 trong 3 yếu tố địa lý ảnh hưởng đáng kể đến thương mại giữa 

Việt Nam và châu Á trên cơ sở song phương. Yếu tố nội địa có tác động tiêu cực khi nó hạn chế 

sự tiếp xúc quốc tế giữa hai đối tượng nghiên cứu, mặc dù yếu tố chung biên giới có vai trò to lớn 

trong việc khuyến khích phát triển thương mại. Diện tích đất, thành phần cuối cùng trong hạng 

mục này, không có tác động hoặc đóng góp rõ rệt cho chủ đề. Hai yếu tố thuộc nhóm chính trị-văn 

hóa—tỷ lệ dân số có thể truy cập internet và yếu tố đối tác chiến lược—có tác động tích cực, làm 

tăng mức độ thuận lợi giữa quan hệ song phương Việt Nam-Châu Á từ năm 1990 đến năm 2022. 

Ngược lại, có mối tương quan ngược chiều giữa khoảng cách thể chế và quan hệ song phương, 

làm giảm hoạt động thương mại giữa Việt Nam và các nước đối tác.  

Đáng chú ý, yếu tố dân số ít có tác dụng thúc đẩy thương mại và trao đổi giữa Việt Nam và 

các quốc gia châu Á. Nhưng khi tính đến các khu vực cụ thể, dân số của các quốc gia Tây Á có ý 

nghĩa quan trọng đối với chủ đề nghiên cứu. Cuối cùng, các yếu tố thuộc nhóm yếu tố kinh tế như 

độ mở thương mại và tỷ giá hối đoái có tác động thuận lợi đến dòng chảy thương mại giữa Việt 

Nam và các nước châu Á. Ngược lại với các lý thuyết và nghiên cứu trước đó, yếu tố khác biệt 

trong tăng trưởng kinh tế thể hiện ảnh hưởng tiêu cực. Các hiệp định thương mại tự do và đầu tư 

trực tiếp nước ngoài không đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng thương mại hai chiều. 

5.2. Một số khuyến nghị  

Chính phủ Việt Nam cần xem xét, đề ra các chính sách như sau Một là, tăng cường quan hệ 

đối tác chiến lược với các nước Châu Á. Việt Nam cần củng cố hợp tác về mặt kinh tế như tăng 

cường trao đổi thương mại, tham gia các hiệp định hợp tác và đối tác chiến lược, Tuyên bố chung 

về quan hệ đối tác chiến lược, đồng thời hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế khác như năng lượng, 

du lịch, nông nghiệp, công nghệ thông tin. Hai là, gia tăng độ mở thương mại, nâng cao năng lực 

cạnh tranh, xuất khẩu sản phẩm trong nước. Đồng thời củng cố chính sách tài khóa, điều chỉnh 

lượng trống huy động của kho bạc Nhà nước, giảm nợ cho quốc gia. Xem xét, điều chỉnh thuế xuất 

nhập khẩu - yếu tố ảnh hưởng tới lượng giao dịch thương mại, xuất nhập khẩu của Việt Nam - phù 

hợp với từng mặt hàng, quốc gia, khu vực tuân thủ tuy nhiên vẫn tuân thủ quy định pháp luật và 

các hiệp định đã ký kết. Ba là, tăng tỷ lệ tiếp cận internet. Chính phủ cần có biện pháp mở rộng hạ 

tầng internet bằng cách đầu tư vào mạng lưới cáp quang, mở rộng mạng lưới cáp quang đến các 

khu vực nông thôn, miền núi, nơi chưa có hoặc có chất lượng internet thấp. Bốn là, ổn định tỷ giá 

hối đoái, nâng cao vị thế đồng tiền Việt Nam bằng biện pháp can thiệp ngoại hối và điều chỉnh lãi 

suất, nhưng cần có thêm những giải pháp dài hạn để ổn định tỷ giá và bảo vệ nền kinh tế khỏi 
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những biến động không lường trước. Năm là, thu hẹp khoảng cách tăng trưởng kinh tế với các con 

rồng Châu Á, nâng cao năng suất lao động, nâng cao trình độ học vấn và kỹ năng của người lao 

động thông qua việc đầu tư vào giáo dục và đào tạo. Áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất để 

tăng hiệu quả hoạt động. Sáu là, chính phủ cần đề ra các chính sách nâng cao cơ sở hạ tầng. Đồng 

thời, hoàn thiện thể chế pháp lý, ban hành và sửa đổi luật pháp liên quan đến quy hoạch, đầu tư, 

xây dựng và quản lý cơ sở hạ tầng, tạo môi trường đầu tư minh bạch, công khai, thuận lợi cho các 

nhà đầu tư và nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý nhà nước về cơ sở hạ tầng.   
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lnexp, lnbil 

Biến Phụ Thuộc lnimp 

Mô hình POLS 

 

Mô hình FEM 
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Mô hình REM 
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Biến Phụ Thuộc lnexp 

Mô hình POLS 

 

Mô hình FEM 
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Mô hình REM 
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Biến Phụ Thuộc lnbil 

Mô hình POLS 

 

Mô hình FEM 
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Mô hình REM 
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Phụ lục 4. Kiểm định White cho mô hình POLS với lần lượt 3 biến phụ thuộc 

Biến phụ thuộc lnimp 

 

Biến phụ thuộc lnexp 

 

Biến phụ thuộc lnbil 
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Phụ Lục 5. Kiểm định Hausman cho mô hình FEM và REM 

Biến Phụ Thuộc lnimp 

 

Biến Phụ Thuộc lnexp 
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Biến Phụ Thuộc lnbil 

 

 

 

Phụ Lục 6. Kiểm định Modified Wald và Wooldridge cho mô hình FEM 

Biến Phụ Thuộc lnimp 

 

 

Biến Phụ Thuộc lnexp 

 

 

Biến phụ thuộc lnbil 



  
 FTU Working Paper Series, Vol. 1 No. 2 (05/2024) | 36 

 

 


